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	TT
	HỌ VÀ TÊN,

NĂM SINH, GIỚI TÍNH
	NƠI Ở HIỆN NAY
	NGÀY BẮT,TỘI DANH, ÁN PHẠT

(bản án gần nhất)
	NGÀY CHXAPT/

NGÀY XAT
	Đặc điểm diễn biến hoạt động
	Có biểu hiện hoạt động  phạm tội

	
	
	
	
	
	Đã có việc làm
	Có hành vi tái phạm
	

	1
	Ngô Văn Điệp

1981, Nam
	Xóm 2 Ngô Khê- Bình Nghĩa
	Mua bán TPCMT,

20 năm
	04/02/2021

04/02/2026
	Làm ruộng
	
	

	2
	Lê Thanh Tam

1968, Nam
	Thôn 3 Cát Lại – Bình Nghĩa
	Cố ý gây TT,

8 năm
	16/03/2021

16/03/2024
	Làm ruộng
	
	

	3
	Phạm Quang Chiến

2001/Nam
	 Ngô Khê – Bình Nghĩa
	Cố ý gây TT,

27 tháng
	04/6/2021

04/6/2023
	Công nhân
	
	

	4
	Phạm Văn Cường

1986/Nam
	Xóm 2 Ngô Khê – Bình Nghĩa
	Cố ý gây TT,

06 Năm
	25/6/2021

25/6/2024
	Công nhân
	
	

	5
	Đào Thị Nguyệt

1971/Nam
	Thôn Ngô Khê – Bình Nghĩa
	Mua bán TPCMT, TTTPCMT

04 năm
	28/9/2021

28/9/2023
	Làm ruộng
	
	

	6
	Nguyễn Văn Hiến

1989/Nam
	Xóm 3 Ngô Khê – Bình Nghĩa
	Cố ý gây thương tích

08 năm
	20/10/2021

20/10/2024
	Làm ruộng
	
	

	7
	Trần Văn Thanh

1990/Nam
	Xóm 5 Ngô Khê – Bình Nghĩa
	Ngày bắt 07/4/2015

Mua bán TPCMT

Án phạt 08 năm
	07/11/2021

07/11/2024
	Làm ruộng
	
	

	8
	Nguyễn Văn Hòa

(Nguyễn Mạnh Hòa)

1983/Nam
	Xóm 3 Ngô Khê – Bình Nghĩa
	Ngày bắt 13/5/2015

Mua bán TPCMT

Án phạt 09 năm
	12/02/2022

12/02/2025
	Làm ruộng
	
	

	9
	Phạm Văn Hùng

1981/Nam


	Xóm 5 Cát Lại_ Bình nghĩa
	Ngày bắt 13/8/2014

Mua bán TPCMT

Án phạt 9 năm
	13/01/2022

13/01/2025
	Làm ruộng
	
	

	10
	Nguyễn Văn Sáng

1984/Nam
	Xóm 2 Ngô Khê_ Bình nghĩa
	Ngày bắt 29/03/2016

Tội danh Cố ý gây thương tích

Án phạt 7 năm
	30/01/2022

30/01/2025
	Làm ruộng
	
	

	11
	Trần Văn Tuấn

1985/Nam
	Xóm 1 Ngô Khê_ Bình nghĩa
	Ngày bắt 03/06/2015

cố ý gây thương tích

Án phạt 8 năm
	03/03/2022

03/03/2025
	Làm ruộng
	
	

	12
	Bùi Văn Nhanh

1990/Nam
	Xóm 7 Cát Lại - Bình nghĩa
	Ngày bắt 27/9/2016
Mua bán TPCMT

Án phạt 08 năm
	12/5/2022

12/5/2025
	Làm ruộng
	
	

	13
	Phạm Văn Điệp

1983/Nam
	Thôn 4 Cát Lại – Bình Nghĩa
	Ngày bắt 27/7/2021
Trộm cắp TS
Án phạt 01 năm
	27/6/2022

27/6/2024
	Làm ruộng
	
	

	14
	Trần Phương Duy

1992/Nam
	Thôn 4 Ngô Khê – Bình Nghĩa
	Ngày bắt 03/01/2021
TTTPCMT
Án phạt 18 tháng
	03/7/2022

03/7/2024
	Làm ruộng
	
	

	15
	Trần Văn Khương

1995/Nam
	Thôn 1 Cát Lại – Bình Nghĩa
	Ngày bắt 12/07/2019

Tội danh Cố ý gây thương tích

Án phạt 03 năm
	12/07/2022

12/07/2024
	Làm ruộng
	
	

	16
	Nguyễn Văn Huynh

1976/Nam
	Thôn 1 Cát Lại – Bình Nghĩa
	Ngày bắt 12/07/2019

Tội danh Cố ý gây thương tích

Án phạt 03 năm 06 tháng
	22/09/2022

22/09/2024
	Làm ruộng
	
	

	17
	Đặng Trung Thủy

1989/Nam
	Thôn 1 Cát Lại – Bình Nghĩa
	Ngày bắt 12/01/2021

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 02 năm
	12/11/2022

12/11/2024
	Làm ruộng
	
	

	18
	Đào Gia Thạnh

1976/Nam
	Thôn 4 Ngô Khê – Bình Nghĩa
	Ngày bắt 31/3/2022

Tội danh Đánh bạc

Án phạt 09 tháng
	31/12/2022

31/12/2024
	Làm ruộng
	
	

	19
	Ngô Văn Toàn

1955/Nam
	Thôn 2 Ngô Khê – Bình Nghĩa
	Ngày bắt 31/3/2022

Tội danh Đánh bạc

Án phạt 09 tháng
	31/12/2022

31/12/2024
	Làm ruộng
	
	

	20
	Đào Đình Hưng

1965/Nam
	Xóm 3 – Ngô Khê – Bình Nghĩa
	Ngày bắt 03/06/2016

Tội danh Mua bán TPCMT

Án phạt 09 năm
	19/01/2023

19/01/2026
	Làm ruộng
	
	

	21
	Trần Văn Trang

1989/Nam
	Thôn 5 Cát Lại – Bình Nghĩa
	Ngày bắt 24/6/2020

Tội danh Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

Án phạt 03 năm 06 tháng
	19/01/2023

19/01/2025
	Công nhân
	
	

	22
	Hoàng Văn Vương
1994/Nam
	Thôn 1 Cát Lại
	Ngày bắt 01/6/2020
Tội danh “ trộm cắp tài sản”

Án phạt: 03 năm 6 tháng
	01/5/2023
01/5/2025
	
	
	

	23
	Đào Duy Chính
	Thôn 3 Ngô Khê
	Ngày bắt: 19/11/2021

Tội danh: “ Trộm cắp tài sản”

Án phạt: 01 năm 6 tháng
	19/5/2023
19/5/2025
	
	
	

	24
	Nguyễn Quang Huy

2022/Nam
	Thôn 4 Ngô Khê
	Ngày bắt 14/02/2022

Tội danh “ Trộm cắp tài sản”

Án phạt: 15 tháng
	14/5/2023
14/5/2025
	
	
	

	25
	Trần văn Xuân

1982/Nam
	Thôn 1 Ngô khê
	Ngày bắt 08/2017

Tội danh “ MBTP chất MT”

Án phạt: 
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Văn Hoàn

1987/Nam
	Thôn 1 Ngô Khê
	Ngày Bắt 23/4/2021

Tội danh “ tàng trữ trái phép chất MT”

Án phạt: 33 tháng
	27/5/2023
27/5/2025
	
	
	

	27
	Đào Ngọc Tuấn

1994/Nam
	Thôn 1 Ngô khê
	Ngày Bắt 14/12/2021
Tội danh “ TCTP chất MT”

Án phạt: 02 năm
	24/6/2023

24/6/2025
	
	
	

	28
	Đào Văn Minh
1992/Nam
	Thôn 2 Ngô Khê
	 Ngày Bắt: 15/3/2022
Tội danh” TTTP chất MT”

Án phạt: 01 năm 6 tháng
	15/8/2023
15/8/2025
	
	
	

	29
	Phạm Văn Hải 
1986/Nam
	Thôn 3 Cát Lại
	Ngày Bắt: 03/2/2016
Tội danh “ MBTP chất MT”

Án phạt: 08 năm
	03/08/2023
03/08/2026
	
	
	

	30
	Vũ Minh Công

1990/ Nam
	Thôn 2 Ngô Khê
	Ngày Bắt: 31/03/2022

Tội danh: “ đánh bạc”

Án phạt: 01 năm 06tháng
	27/82023

27/8/2025
	
	
	

	31
	Trần Văn Tuyển

1991/Nam
	Thôn 1 Cát Lại
	Ngày bắt: 01/06/2020

Tội danh: “ Trộm cắp tài sản”

Án phạt: 4 năm
	01/10/2023

01/10/2025
	
	
	

	32
	Nguyễn Văn Đạt 

1989/Nam
	Thôn 4 Ngô khê
	Ngày Bắt: 19/4/2022

Tọi danh : TCTPCMT”

Án phạt: 01 năm 3 Tháng
	19/7/2023
19/7/2025
	
	
	

	33
	Đặng Công Minh
1996/Nam
	Thôn 1 Cát Lại
	Ngày bắt: 01/01/2022
Tội danh: Trộm cắp tài sản

Án phạt: 02 Năm
	01/12/2023
01/12/2025
	
	
	

	34
	Trần Văn Duy

1998/Nam
	Thôn 4 Cát Lại
	Ngày Bắt 21/5/2020

Tội danh: Trộm cắp tài sản

Án phạt: 3 năm 6 tháng
	21/11/2023

21/11/2025
	
	
	

	35
	Đặng Công Minh

1996/Nam
	Thôn 1 Cát Lại
	Ngày bắt: 01/01/2022

Tội danh: Trộm cắp tài sản

Án phạt: 02 năm
	01/12/2023

01/12/2025
	
	
	


	CÁN BỘ LẬP DANH SÁCH


	Bình Nghĩa, ngày 03 tháng 12 năm 2023
Công an xã Bình Nghĩa

	Bình Lục, ngày ….  tháng 6 năm 2022

KT.TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

Thiếu tá Trần Phan Hồng Hải
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